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VN - INDEX 1,096.30  0.40%

HNX - INDEX 227.27  0.68%

DOWN JONES INDUS 37,557.92  0.68%

EURO STOXX 50 PR 4,535.40  0.32%

CSI 300 INDEX 3,334.04  0.14%

SJC (Ng.đ/Lượng) 75.300  1.07%

Quốc tế (USD/Oz) 2,039.3  0.56%

USD/VND (BQ LNH) 23.938  0.10%

DXY 102.17  -0.38%

EUR/USD 1.0974  0.49%

USD/JPY 144.01  1.09%

USD/CNY 7.1185  -0.18%

Dầu thô WTI (USD/th) 73.44  1.27%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 20/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay thanh tra và xử lý tình trạng sở hữu

chéo, cho vay sân sau tại các ngân hàng

▪ Vì sao loạt 'ông lớn' ngân hàng hạ lãi suất xuống mức thấp nhất lịch sử?

▪ Ngân hàng đua nhau giải ngân, tăng trưởng tín dụng đến 13/12 đạt 9,87%

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ SSI: Tăng trưởng GDP Q.IV năm 2023 sẽ đạt 5,5-6%

▪ Ba thách thức năm 2024: Quá phụ thuộc vào FDI, nguồn nhân lực và 'cục

máu đông' bất động sản

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Chi tiêu tiêu dùng tiếp tục thúc đẩy đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc

▪ Ngân hàng trung ương Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0.44%, xuống mốc 102.12. USD tiếp tục gặp khó khăn so

với hầu hết các đồng tiền chính khi các nhà giao dịch bán tháo ồ ạt đồng tiền Mỹ do kỳ vọng

rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sắp bắt đầu cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 3.

➢ Giá vàng giao ngay ở mức 2,040.85 USD/ounce. Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong

phiên giao dịch sáng nay sau khi tăng vào phiên trước nhờ USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm,

trong khi nhà đầu tư tập trung vào các báo cáo kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0.16% lên 74.06 USD. Giá dầu tiếp tục tăng hơn 1 USD/thùng

sau khí các cuộc tấn công của phiến quân Houthi nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ, làm gián

đoạn thương mại hàng hải và buộc nhiều công ty phải định lại tuyến tàu.

➢ USD tăng so với JPY vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Ngân hàng Nhật Bản không đưa ra

dấu hiệu nào cho thấy chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo của họ sắp kết thúc nhưng kỳ vọng về

việc cắt giảm lãi suất vào 2024 tiếp tục đè nặng lên USD. Theo đó, Ngân hàng Nhật Bản đã

quyết định duy trì các chính sách cực kỳ lỏng lẻo đúng như dự đoán của thị trường. JPY giảm

0.79% hiện ở mức 143.925 USD/JPY.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Thủ tướng yêu cầu thực hiện

ngay thanh tra và xử lý tình trạng

sở hữu chéo, cho vay sân sau tại

các ngân hàng

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 527/TB-VPCP kết luận của Thủ

tướng Chính phủ tại Hội nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng

cho sản xuất kinh doanh (SXKD), thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế (KT) vĩ

mô. Trong đó, ngoài các chỉ đạo về công tác điều hành tín dụng, Thủ tướng yêu

cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và đơn vị liên quan tăng cường mạnh mẽ, hiệu

quả hơn công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hệ thống các tổ chức tín dụng 

(TCTD), kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm rủi ro và xử lý nghiêm theo quy định

pháp luật. Khẩn trương thực hiện ngay thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý

nghiêm vi phạm theo quy định đối với tình trạng sở hữu chéo tại các TCTD, việc

cấp tín dụng cho doanh nghiệp (DN) thuộc hệ sinh thái, DN sân sau, việc tư vấn,

giới thiệu khách hàng đầu tư, mua trái phiếu DN phát hành, tư vấn, bán bảo hiểm

tại các TCTD, hoàn thành trong Tháng 1/2024. Đồng thời, tiếp tục hướng nguồn

vốn tín dụng vào lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng của nền

KT theo chủ trương của Chính phủ; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh

vực tiềm ẩn rủi ro; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Chấm dứt tình

trạng cho vay tập trung vào 1 số DN, dự án thuộc hệ sinh thái hoặc thuộc sân sau

của tập đoàn dễ làm mất an toàn và lành mạnh của ngân hàng (NH). Đẩy mạnh

thanh tra, nghiêm cấm việc cấp tín dụng, lãi suất (LS) thấp cho ban lãnh đạo, ban

điều hành và người có liên quan, lợi ích nhóm của NH thương mại.
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Vì sao loạt 'ông lớn' ngân hàng

hạ lãi suất xuống mức thấp nhất

lịch sử?

PGS.TS.Đinh Trọng Thịnh nhận định, việc các NH lớn hạ thấp LS huy động

cũng phù hợp với mức độ lạm phát và mất giá của đồng tiền Việt Nam (VND)

hiện nay: "Trong thực tế, VND chỉ giảm giá sv USD ở mức hơn 1,7%. Nếu như

vậy chúng ta đang lên giá với nhiều đồng tiền khác. Thêm nữa thời gian qua các

NH lớn đã có mức huy động vốn cho nhu cầu hoạt động SXKD tương đối lớn

nhưng khả năng sử dụng các nguồn vốn này vào các hoạt động SXKD đem lại

lợi nhuận chưa được như mong muốn. Vì thế, lượng tiền tệ tồn kho trong các NH

lớn cũng tương đối cao. Để giải quyết vấn đề này và phù hợp thực tiễn là các NH 

lớn quyết định hạ thấp hơn LS huy động sv thời gian trước đây. Có thể nói là

mức Ls huy động thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây". Do đó, theo ông, đây là

việc làm cần thiết để vừa đảm bảo LS thực dương trong huy động, vừa đảm bảo

hoạt động SXKD đem lại lợi nhuận cho NH.
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Ngân hàng đua nhau giải ngân,

tăng trưởng tín dụng đến ngày

13/12 đạt 9,87%

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT) NHNN, bà Bùi Thúy Hằng cho biết

tính đến 13/12, tín dụng 9,87% sv cuối năm 2022. Trước đó, NHNN công bố

tính đến 31/11, tăng trưởng tín dụng đạt 9,15%. Như vậy, chỉ trong 13 ngày tín

dụng 85.800 tỷ đồng. Mức tăng trưởng này tuy đã gần đạt mốc 2 con số

nhưng vẫn thấp hơn sv định hướng điều hành là 14%... Trong thời gian tới, nhằm

tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định KT vĩ

mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền KT, an toàn hệ thống các TCTD, ngành

NH sẽ tiếp tục chỉ đạo NH thương mại tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng LS 

cho vay nhằm hỗ trợ DN. Đồng thời, điều hành tín dụng kịp thời, phù hợp, chủ

động bổ sung hạn mức, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các

TCTD cung ứng vốn tín dụng cho nền KT. NHNN cũng sẽ tiếp tục triển khai các

chương trình, chính sách, giải pháp về tín dụng đã và đang thực hiện, tập trung

cho các lĩnh vực SXKD, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng KT theo

chủ trương của Chính phủ. NHNN bên cạnh các giải pháp của ngành NH, cũng

rất cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành. Các DN cần nâng cao năng lực,

khả năng hấp thụ vốn, tích cực thực hiện các biện pháp tái cấu trúc hoạt động,

nâng cao năng lực quản trị điều hành, xây dựng các phương án, dự án SXKD 

khả thi, minh bạch tình hình tài chính…
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SSI: Tăng trưởng GDP Q.IV năm 

2023 sẽ đạt 5,5-6%

SSI Research cho rằng, dữ liệu của tháng 11 cho thấy những tín hiệu tích cực hơn

và xác nhận nền KT đang trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi. Dự báo GDP

Q.IV có thể 5,5-6% và tăng trưởng GDP 2023 ở mức 4,5-5%. Theo SSI, ngành

sản xuất và thương mại tiếp tục đà hồi phục, tuy nhiên tốc độ vẫn tương đối chậm ở

các nhóm ngành trọng yếu. IIP tháng 11 6,3% sv cùng kỳ, mức tăng trưởng cao

nhất 12 tháng qua nhờ mức nền thấp và việc đẩy mạnh sản xuất chuẩn bị cho kỳ

nghỉ lễ sắp tới. Điểm tích cực là chỉ số sử dụng lao động có sự cải thiện hiện chỉ

0,2% sv cùng kỳ với sự phục hồi từ nhóm sản xuất hàng tiêu dùng (thực phẩm,

nội thất). Tính chung 11 tháng, IIP ngành chế biến chế tạo tăng trưởng dương

(1,1% sv cùng kỳ). Trong các ngành cấp 2, nhóm tăng trưởng cao chủ yếu hưởng

lợi từ mức nền thấp vào 2022 như cao su (11,8%), hóa chất (8,6%), đồ gỗ nội

thất (7,1%), kim loại (4,1%). Nhóm điện tử (1,3%) hay dệt may (1,3%) đã thu

hẹp tốc độ giảm sv tháng trước. Xuất khẩu (6,7% sv cùng kỳ) trong tháng 11 với sự

bứt phá từ nhóm DN trong nước (11,2% sv cùng kỳ) trong khi DN FDI cũng bật

tăng (5,1% sv cùng kỳ). Tăng trưởng nhập khẩu chậm hơn (5,1% sv cùng kỳ) và

giúp thặng dư cán cân thương mại đạt 1,3 tỷ USD trong tháng 11 (và thặng dư 25,8

tỷ USD từ đầu năm đến nay)… Theo SSI, rủi ro về lạm phát không quá đáng lo ngại

trong thời gian tới khi áp lực giá thực phẩm khó quay trở lại ngay lập tức trong bối

cảnh tiêu dùng trong nước chưa phục hồi mạnh. Mức lạm phát trung bình 2023 sẽ

#3,5% - vẫn thấp hơn tương đối sv mục tiêu 4,5% của Chính phủ.
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Ba thách thức 2024: Quá phụ

thuộc vào FDI, nguồn nhân lực

và 'cục máu đông' bất động sản

Đánh giá về những thách thức của nền KT trong 2024, TS.Đỗ Thiên Anh Tuấn,

giảng viên chính sách công tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, VN 

chịu nhiều thách thức từ bên ngoài. Xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào FDI khi khu

vực này chiếm tới 70-75% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Giá trị tăng thêm và

lợi nhuận của DN FDI chủ yếu chuyển về chính quốc nên chưa tạo ra nền KT và

lan tỏa nhiều cho nền KT. Bổ sung 2 thách thức xuất phát từ vấn đề nội tại của KT 

VN, TS.Nguyễn Quốc Việt nêu thách thức đầu tiên là điểm nghẽn của nguồn nhân

lực khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Các DN VN khi tham gia vào nấc thang

cao hơn của chuỗi sản xuất thì phần giá trị gia tăng rất thấp. Trong các lĩnh vực đơn

giản như nhuộm hay da giày, DN đã có thể tự chủ 50-60% nhưng trong các lĩnh

vực công nghệ cao thì tỷ lệ nội địa hoá rất thấp. Trong lĩnh vực sản xuất, thương

mại, các DN nội địa cũng còn nhỏ bé và thường trực nguy cơ bị "nuốt" bởi các nhà

đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, khu vực KT không chính thức đang chịu sự tổn

thương lớn, sức chống chịu của khu vực KT này có vấn đề. Thách thức thứ 2 đến

từ "cục máu đông" bất động sản. Nợ xấu trong bất động sản, trái phiếu mang đến

những nguy cơ bất ổn về tài chính. Vấn đề này cần phải được giải quyết, ổn định

KT vĩ mô để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, DN và người tiêu dùng. Vấn đề cải cách

về thể chế, xử lý những khiếm khuyết trong hệ thống pháp luật vẫn là những điểm

mấu chốt. Trong đó, ngoài những biện pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt cũng cần

bảo đảm quyền tài sản, tự do kinh doanh cho DN và nhà đầu tư.
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Chi tiêu tiêu dùng tiếp tục thúc

đẩy đà phục hồi của kinh tế

Trung Quốc

KT Trung Quốc (TQ) phục hồi và đạt được tiến triển vững chắc trong quá trình phát

triển chất lượng cao vào 2023 bất chấp áp lực bên ngoài và khó khăn trong nước.

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị Công tác KT Trung ương TQ thường

niên diễn ra tuần trước. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia TQ, trong số

nhiều yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, chi tiêu tiêu dùng đang đóng vai trò ngày càng

quan trọng trong nền KT, chiếm 83,2% tăng trưởng KT trong 3 quý của năm. Tổng

doanh số bán lẻ sản phẩm tiêu dùng đạt 42.800 tỷ CNY (6.030 tỷ USD), trong 11

tháng kể từ đầu năm, 7,2% sv cùng kỳ 2022. TQ là thị trường tiêu dùng lớn thứ 2

thế giới, thị trường bán lẻ trực tuyến lớn nhất và thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 trên

toàn cầu. Khi lợi ích của tiêu dùng tiếp tục phát huy tác dụng trong việc thúc đẩy

nền KT, cơ cấu tiêu dùng liên tục được tối ưu hóa và các hình thức tiêu dùng mới

đang phát triển mạnh. Trong dịp lễ hội "Ngày độc thân" 2023, lễ hội mua sắm trực

tuyến hàng năm của TQ kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11, các nền tảng

mua sắm trực tuyến đã thu hút sự chú ý lớn. Trong 11 ngày đầu tháng 11, các DN 

chuyển phát nhanh đã phân phát 5,26 tỷ gói hàng, mức cao kỷ lục, 23,22% sv 1 

năm trước. Sức tiêu thụ mạnh mẽ cũng được phản ánh qua khối lượng giao dịch tại

các hội chợ thương mại. Hội chợ Nhập khẩu quốc tế TQ lần thứ 6 tổ chức vào

tháng 11, đã chứng kiến tổng trị giá các giao dịch trị giá 78,41 tỷ USD, mức cao kỷ

lục. Giáo sư Zhao Xijun cho biết: “Sự phục hồi đáng kể trong tiêu dùng du lịch trong

kỳ nghỉ nói lên nhiều điều về khả năng phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ của nền KT 

TQ và triển vọng phát triển đầy hứa hẹn của nền KT lớn thứ 2 thế giới”.
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Ngân hàng trung ương Nhật

Bản duy trì chính sách tiền tệ

siêu lỏng

Đúng như những dự báo trước đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết

định duy trì CSTT siêu lỏng với mức LS cực thấp. Cụ thể, ngày 19/12, BOJ

quyết định duy trì CSTT siêu lỏng với mức LS cực thấp, mặc dù giới đầu tư kỳ

vọng sau cuộc họp chính sách mới nhất, BoJ sẽ đưa ra tín hiệu điều chỉnh chính

sách trong tương lai gần, phù hợp với các động thái của FED. Phát biểu tại họp

báo, Thống đốc BoJ cho biết khả năng FED giảm LS sẽ không dẫn tới những

thay đổi chính sách của BoJ vì cần có thêm thời gian và bằng chứng để xác định

Nhật Bản đang đi đúng lộ trình hướng đến lạm phát ổn định. Khả năng đạt được

mục tiêu lạm phát 2% "đang tăng dần," nhưng chưa thể dự đoán chắc chắn về

điều này. Gần đây, Thống đốc BoJ từng đưa ra nhận định tình hình thời gian tới

sẽ "nhiều thách thức hơn," khiến thị trường kỳ vọng BoJ sẽ "bình thường hóa"

chính sách sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, tại họp báo, Thống đốc BoJ cho biết

hiện chưa phải lúc để BoJ đưa ra chiến lược khác hiện tại, chưa phù hợp để thay

đổi chính sách vội vàng chỉ vì dự báo FED sẽ giảm LS trong vòng 3-6 tháng tới. 

Nếu FED thay đổi chính sách trong khi BoJ duy trì khuôn khổ nới lỏng tiền tệ

hiện nay thì JPY có thể sẽ mạnh lên sv USD. 



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính NH https://vietnambiz.vn/ngan-hang-dua-nhau-giai-ngan-tang-truong-tin-dung-den-ngay-1312-dat-987-
20231219115941371.htm
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188231219103530333.chn
https://cafef.vn/thu-tuong-yeu-cau-thuc-hien-ngay-thanh-tra-va-xu-ly-tinh-trang-so-huu-cheo-cho-vay-san-
sau-tai-cac-ngan-hang-188231219102946942.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/ssi-tang-truong-gdp-quy-iv-se-dat-khoang-55-6-2023122075611244.htm
https://vietnambiz.vn/ba-thach-thuc-nam-2024-qua-phu-thuoc-vao-fdi-nguon-nhan-luc-va-cuc-mau-dong-bat-
dong-san-202312191643523.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/chi-tieu-tieu-dung-tiep-tuc-thuc-day-da-phuc-hoi-cua-kinh-te-trung-quoc-
2023121921573686.htm
https://vietstock.vn/2023/12/ngan-hang-trung-uong-nhat-ban-duy-tri-chinh-sach-tien-te-sieu-long-772-
1135718.htm
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